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I.Hướng dẫn chung:
Tiêu chí và cách tính điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT

1. Những nhóm tiêu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT bao gồm:
a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT gồm 03 tiêu chí thành phần;

b) Ứng dụng CNTT gồm: 08 tiêu chí thành phần;
c) Trang thông tin điện tử gồm 09 tiêu chí thành phần;
d) Công tác đảm bảo an toàn thông tin gồm 06 tiêu chí thành phần;
e) Công tác lãnh chỉ đạo CNTT gồm 04 tiêu chí thành phần.
f) Nguồn nhân lực CNTT gồm 06 tiêu chí thành phần
2. Điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT cho từng nhóm tiêu chí

a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 100 điểm;

b) Ứng dụng CNTT gồm: 500 điểm;
c) Trang thông tin điện tử: 100 điểm;
d) Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 100 điểm;
e) Công tác lãnh chỉ đạo CNTT: 100 điểm.
f) Nguồn nhân lực CNTT: 100 điểm.

3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế ứng dụng CNTT của đơn vị mình để tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí và có tài liệu kiểm chứng gửi kèm.

4. Thực hiện xếp hạng theo Điều 8 quy định tại bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và được xếp hạng chia làm 3 cấp đánh giá cấp sở, ban; cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn.
II. Thông tin chung:
1.Thông tin.
  - Cơ quan:
  - Địa chỉ liên hệ: 
  - Điện thoại: 
- Địa chỉ thư điện tử liên hệ: 
- Địa chỉ Trang thông tin điện tử:

2. Phiếu đánh giá, chấm điểm.
	TT
	Tiêu chí
	Cách tính điểm
	Điểm tối đa
	Đơn vị tự đánh giá, chấm điểm
	Hội đồng đánh giá, chấm điểm
	Ghi chú

	I
	Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
	
	100
	
	
	

	1.1
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	40
	
	
	

	1.2
	Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	40
	
	
	

	1.3
	Tỷ lệ máy tính kết nội mạng cục bộ (LAN)
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	II
	Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan
	 
	500
	
	
	

	2.1
	Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
	 
	80
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ người dùng thường xuyên sử dụng
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ văn bản điện tử gửi liên thông
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ văn bản điện tử ký số gửi liên thông
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ văn bản điện tử đã xử lý
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	2.2
	Ứng dụng chữ ký số
	 
	40
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp chữ ký số
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ người dùng thường xuyên sử dụng
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	2.3
	Quản lý cán bộ, công chức viên chức
	 
	40
	
	
	 

	
	- Có phần mềm quản lý cán bộ CCVC
	Điểm = Điểm tối đa
	20
	
	
	 


	
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức được nhập vào hệ thống
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	2.4
	Quản lý tài sản
	 
	40
	
	
	 

	
	- Có sử dụng phần mềm quản lý tài sản
	Điểm = Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ tài sản được cập nhập vào hệ thống
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	2.5
	Thư điện tử công vụ @hagiang.gov.vn
	 
	80
	
	
	 

	
	- Cơ quan có sử dụng mail công vụ
	Điểm = Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên đổi mật khẩu hộp  thư công vụ
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng trong giao dịch công vụ
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử 
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	2.6
	Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến
	 
	170
	
	
	 

	
	- Có triển khai một cửa điện tử liên thông
	Điểm = Điểm tối đa
	10
	
	
	 

	
	- Một cửa liên thông có kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
	Điểm = Điểm tối đa
	10
	
	
	

	
	- Tỷ lệ TTHC liên thông được tin học liên thông hóa hoàn toàn.
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	10
	
	
	

	
	- Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3)
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ TTHC điện tử liên thông 
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ hồ sơ trả qua mạng (mức độ 4)
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ TTHC mức độ 3
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	
	- Tỷ lệ TTHC mức độ 4
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	2.7
	Ứng dụng chuyên ngành khác
	- 1 ứng dụng đơn (ứng dụng trong một cơ quan): 02 điểm
	10
	
	
	 

	2.8
	Trao đổi văn bản trên môi trường mạng
	 
	40
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài 
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	III
	Trang thông tin điện tử
	 
	100
	
	
	 

	
	Cung cấp, cập nhật thông tin trên Website
	- Kiểm tra trực tiếp trên trang thông tin điện tử  theo số lượng và tần suất cập nhật tin bài

- Có tối thiểu 2 cán bộ kiểm tra. Điểm đánh giá bằng điểm trung bình của các cán bộ đánh giá
	
	
	
	 

	3.1
	Thông tin giới thiệu
	
	20
	
	
	

	
	- Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, 'quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan)
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị)
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin)
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức)
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.2
	Tin tức, sự kiện
	- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ thông tin trong vòng 3 ngày: điểm tối đa.

- Không thường xuyên: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	10
	
	
	

	3.3
	Thông tin chỉ đạo điều hành
	
	10
	
	
	

	
	- Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Thông tin chỉ đạo, điều hành: Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 1,5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.4
	Thông tin tuyền truyền
	
	10
	
	
	

	
	- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.5
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	10
	
	
	

	3.6
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
	
	10
	
	
	

	
	- Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu)
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.7
	Thông tin về dịch vụ công trực tuyến
	
	10
	
	
	

	
	- Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí.
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.8
	Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
	
	10
	
	
	

	
	- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	
	- Trả lời ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 2.5  điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	5
	
	
	

	3.9
	Thông tin báo cáo thống kê
	- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa.

- Không đầy đủ: 05 điểm.

- Không cung cấp: 0 điểm.
	10
	
	
	

	IV
	Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	 
	100
	
	
	 

	4.1
	Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn thông tin cá nhân áp dụng cho cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan
	
	10
	
	
	 

	
	- Có nội quy, quy chế
	Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
	5
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	5
	
	
	 

	4.2
	Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt virus hay hệ thống phòng, chống truy cập trái phép 
	
	10
	
	
	 

	
	- Có cài đặt
	Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
	5
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	5
	
	
	 

	4.3
	Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan
	
	20
	
	
	 

	
	- Có nội quy
	Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm
	10
	
	
	 

	
	- Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	10
	
	
	 

	4.4
	Cán bộ phụ trách quản lý an toàn, an ninh thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm
	Có: Điểm = điểm tối đa.

Không: Điểm = 0
	20
	
	
	 

	4.5
	Mạng cục bộ được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép
	Có: Điểm = Điểm tối đa
Không: Điểm = 0;


	20
	
	
	 

	4.6
	Tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	V
	Công tác lãnh chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
	 
	100
	
	
	

	5.1
	Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm
	Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm. 
	25
	
	
	

	5.2
	Văn bản chỉ đạo việc ứng dụng CNTT
	Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm. 
	25
	
	
	 

	5.3
	Thành lập Ban chỉ đạo CNTT hoặc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách CNTT
	Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm. 
	25
	
	
	 

	5.4
	Thành lập Ban biên tập trang Thông tin điện tử
	Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 10 điểm. Không khai báo: 0 điểm. 
	25
	
	
	 

	VI
	Nhân lực cho ứng dụng CNTT
	 
	100
	
	
	

	6.1
	Có cán bộ chuyên trách CNTT
	Điểm = Điểm tối đa
	10
	
	
	

	6.2
	Có cán bộ chuyên trách CNTT được hưởng chính sách CNTT theo Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND
	Điểm = Điểm tối đa
	10
	
	
	 

	6.3
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ về CNTT của cán bộ chuyên trách CNTT
	- Đại học và trên đại học: điểm tối đa.

- Cao đẳng: 15 điểm

- Trung cấp: 10 điểm.

- Chứng chỉ CNTT: 5 điểm
	20
	
	
	 

	6.4
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	6.5
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/1014/TT-BTTTT
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	

	6.6
	Tỷ lệu cán bộ, công chức, viên chứ tham gia tập huấn CNTT trong năm
	Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa
	20
	
	
	 

	
	Tổng điểm
	 
	1000
	
	
	 


Xin vui lòng cho biết:

Họ và tên người kê khai:   

Bộ phận công tác: 

Chức vụ:  

Điện thoại liên lạc: 

E-mail: 

	Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)


	Hà Giang, Ngày ..... tháng    năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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